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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1. Khoanh vào đáp án đúng.     
a) Trong các số 31 , 53 , 45 , 97, 19 . Số lớn nhất là:
	A. 31      	B. 97   	              C. 53   		 D. 19		           
b) Số bé nhất trong các số 91,  13 ,  9 ,  44 là
          A. 44                    B. 91                      C. 9                     D.13   
2.  Xếp các số: 14, 36, 17, 54, 69       
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ......................................................................................
b) Theo thứ tứ tự từ lớn đến bé:................................................................................
3. a) Số tròn chục nhỏ nhất là:       
               A. 11                B . 20                    C. 10                                      D.0
   b) Cho dãy số 10, 20, 30,……., 50, 60. Số cần điền vào chỗ chấm là số nào?
     A. 20                 B. 40                     C. 50                           D. 60
4.  Kết quả của phép tính: 
a)  19  - 2  -7  =................ là:
A.  17                           B. 10                           C. 27              D.12
b)  45 – 5 + 9  = ............  là
A.  40        B. 59                            C. 49                      D.  50
5. Điền số ?      
13 + ..... =  34      	   	                              76 - ...... =  34
 ........ +........   =  12                                        ......... -   30    =   40
6.  Nếu hôm nay là thứ tư ngày 20 tháng 4          
Thì: Ngày mai là thứ............ngày.........tháng 4
        Ngày kia là thứ ...........ngày........... tháng 4
        Hôm qua là thứ ...........ngày........... tháng 4
        Hôm kia là thứ ...........ngày........... tháng 4
	7.  Trong hình bên có: 
      ……… hình tam giác                        
      ……….hình vuông

	



 B. PHẦNTỰ LUẬN

8.  Đặt tính rồi tính                     
17 + 32              70  - 20              44 + 15                72  - 61               76  - 26          44 + 15               
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Anh câu được 25 con cá, em câu được 12 con cá. Hỏi hai anh em câu được tất cả bao nhiêu con cá?       
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
10. Cho ba số  47, 33, 14 và các dấu +, - , = .  Em hãy viết các phép tính đúng.     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
11. Lan và Mai hái được 68 bông hoa, riêng  Mai hái được 33 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa? 		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
12: >,<,=?
72 + 6  ..… 73 + 5  	45 + 3  …  43 + 5                15 + 23  ..… 42		78 – 7  ...  70
79 – 28 …… 65 – 14	45…….54			10 + 22…….32		28 – 18 …..10
13) Khi kim ngắn và kim dài trùng nhau thì đồng hồ chỉ mấy giờ?
A. 12 giờ		B. 11 giờ			C. 6 giờ		D. 1 giờ
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A. KIỂM TRA ĐỌC: 
1. Đọc thành tiếng (3 điểm /10 điểm)
2. Đọc hiểu (2 điểm / 10 điểm): Dựa vào bài đọc khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 
Đèn giao thông
Ở ngã ba, ngã tư đường phố thường có cây đèn ba màu: đỏ, vàng, xanh. Đèn đỏ báo hiệu người đi đường và các phương tiện giao thông phải dừng lại. Đèn xanh báo hiệu được phép di chuyển. Còn đèn vàng báo hiệu phải đi chậm lại trước khi dừng hẳn.
a)  Khoanh tròn vào đáp án đúng 
A. Đèn giao thông có một màu.
B. Đèn giao thông có hai màu.
C. Đèn giao thông có ba màu
b) Vị trí của đường giao thông là:
A. Ở ngã ba, ngã tư đường phố.
B. Trên vỉa hè.
C. Gần khu dân cư.
3. Viết một, hai câu về điều em cần biết khi đi đường. (1 điểm)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu. Viết lại câu tạo được. (1 điểm)
a) trồng cây/ tết/ mùa xuân/ là
.....................................................................................................................................
b) nở/ hoa phượng/ mùa hè / vào.
...................................................................................................................................
c) em/ mùa hè/ được/ biển/ đi.
....................................................................................................................................
II. KIỂM TRA VIẾT:
5. Điền vào chỗ chấm ( 1 điểm)
a) Điền tr hay ch.
Chim ............ích bông  	    .....ồi non   	đũa .......e			.....ồng trọt
     b) Điền vần oa, uê, ưu, iu.
 t........  nhà 			trí t...........			kh......... cửa        	c......... giúp                    
nặng tr...........		l........ ý			ch....... khó		chăn c..........
6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm ( 1 điểm)
a) Đường cao tốc,  ao hồ, trong xanh, ngọn cây, ồn ào
- Đàn chim đậu trên những.................................................. cao vút.
- Từng áng mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời ........................................... .
     b)  thông minh, xuất sắc, thán phục, nuối tiếc, vui mừng
     - Chúng tôi rất .................................. vì đội bóng mình yêu thích đã bị thua.
     - Hoa vẽ rất đẹp. Cả lớp ai cũng ...................................... bạn ấy.
7. Chính tả: Nghe viết ( 2 điểm / 10 điểm) 
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